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 GIỚI THIỆU  
 
Để giảm thiểu tác động của COVID-19 đối với các doanh nghiệp nhỏ tại Santa Clara và nhân 
viên của họ, Thành phố Santa Clara đã cam kết hỗ trợ lên tới 500.000 đô la vào các quỹ một lần 
để ra mắt Chương trình Trợ cấp Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ.  
 
Mục tiêu của chương trình này là cung cấp hỗ trợ tài chính ngay lập tức cho các tổ chức phi lợi 
nhuận và doanh nghiệp nhỏ ở Thành phố Santa Clara để hỗ trợ duy trì hoạt động kinh doanh và 
lực lượng lao động của họ.  
 
 TỔNG QUAN 

1. Hỗ trợ 10.000 đô la cho các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện có ít nhất một và không quá 25 

nhân viên toàn thời gian được coi là không thiết yếu theo lệnh của Bộ Y tế Công cộng Quận 

Santa Clara ngày 16 tháng 3 năm 2020. 

2. Hỗ trợ 5.000 đô la cho các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện có ít nhất một và không quá 25 

nhân viên toàn thời gian được coi là thiết yếu theo lệnh của Bộ Y tế Công cộng Quận Santa 

Clara ngày 16 tháng 3 năm 2020. 

3. Tiền hỗ trợ chỉ được phép sử dụng để chi trả cho các mục sau đây: thanh toán tiền lương 

hoặc tiền thuê địa điểm kinh doanh. 

4. Tiền hỗ trợ sẽ được trao trên cơ sở người đến trước được phục vụ trước cho những đơn vị 

nộp đơn đủ điều kiện. 

 ĐIỀU KIỆN 
 
Vui lòng xem kỹ các thông tin về điều kiện dưới đây.  
 

• Đối với khoản trợ cấp 10.000 đô la, người nộp đơn phải là doanh nghiệp nhỏ có ít nhất một 

và không quá 25 nhân viên toàn thời gian được coi là không thiết yếu theo lệnh của Bộ Y tế 

Công cộng Quận Santa Clara ngày 16 tháng 3 năm 2020.   

• Đối với khoản trợ cấp 5.000 đô la, người nộp đơn phải là doanh nghiệp nhỏ có ít nhất một và 

không quá 25 nhân viên toàn thời gian được coi là thiết yếu theo lệnh của Bộ Y tế Công 

cộng Quận Santa Clara ngày 16 tháng 3 năm 2020. 

• Người nộp đơn phải xác minh doanh nghiệp đã bị mất thu nhập do COVID-19 bằng cách 

hoàn thành Bảng ước tính thiệt hại kinh tế do thiên tai. 

• Người nộp đơn phải nộp bản sao hiện tại của mẫu W-9. 

• Người nộp đơn phải hoạt động tại một cửa hàng thương mại thực tế trong phạm vi thành 

phố Santa Clara. 

• Người nộp đơn phải có Giấy phép kinh doanh đang có hiệu lực của Thành phố Santa Clara. 

• Người nộp đơn phải có vị thế tốt với Thành phố. 

• Người nộp đơn hiện có liên quan hoặc đã liên quan đến các vấn đề pháp lý hoặc tài chính có 

thể không đủ điều kiện. 

• Người nộp đơn phải hoạt động tại Thành phố Santa Clara ít nhất một năm kể từ ngày 1 

tháng 3 năm 2020. 
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• XIN LƯU Ý: Các chuỗi cửa hàng (quốc gia hoặc địa phương có 3 địa điểm trở lên) sẽ không 

đủ điều kiện nhận hỗ trợ. 

 

DÀNH CHO ĐƠN VỊ NỘP ĐƠN HOÀN THÀNH 

Tên doanh nghiệp:   

Tên của chủ sở hữu doanh nghiệp:  ______________________________________________ 
 
Địa chỉ kinh doanh:  
 
Tên người liên hệ và chức danh:  
 
Email của người liên hệ:   

Số điện thoại của người liên hệ:   

Loại hình kinh doanh (chọn một):  

☐ Hộ kinh doanh cá thể   ☐ Công ty trách nhiệm hữu hạn   

☐ Hợp danh     ☐ Công ty phi lợi nhuận 

☐ Hợp tác hạn chế   ☐ Tổng công ty hợp tác xã 

☐ Công ty cổ phần  

Nếu doanh nghiệp là một tổ chức phi lợi nhuận, vui lòng đính kèm bằng chứng về tư cách phi lợi 
nhuận cho đơn đăng ký này.  

Vui lòng đánh dấu loại hỗ trợ mà bạn muốn nhận:  
 

Tiền lương ☐  Tiền thuê địa điểm ☐  Cả hai  ☐ 

 
Nếu được hỗ trợ, bạn có muốn nhận tiền qua hình thức điện tử không?   

Có ☐          Không ☐ 

Nếu không, vui lòng ghi rõ địa chỉ gửi tiền trợ cấp: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 XÁC MINH ĐIỀU KIỆN 

 
1. Doanh nghiệp của bạn hoạt động thuộc loại hình kinh doanh nào? 

__________________________________________ 
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2. Doanh nghiệp của bạn có phải là doanh nghiệp nhỏ có ít nhất một và không quá 25 nhân 
viên toàn thời gian được coi là không thiết yếu theo lệnh của Bộ Y tế Công cộng Quận Santa 
Clara ngày 16 tháng 3 năm 2020 không?   
 

Có ☐          Không ☐ 

 
3. Doanh nghiệp của bạn có phải là doanh nghiệp nhỏ có ít nhất một và không quá 25 nhân 

viên toàn thời gian được coi là thiết yếu theo lệnh của Bộ Y tế Công cộng Quận Santa Clara 
ngày 16 tháng 3 năm 2020 không?    
 

Có ☐          Không ☐ 
 

4. Bạn đã đính kèm bản sao hoàn chỉnh của Bảng ước tính thiệt hại kinh tế do thiên tai và xác 
nhận rằng doanh nghiệp đã bị mất thu nhập do COVID-19 chưa?   
 

Rồi ☐          Chưa ☐ 
 

5. Bạn đã đính kèm bản sao hiện tại của mẫu W-9 chưa? 
 

Rồi ☐          Chưa ☐ 
 

6. Doanh nghiệp của bạn có hoạt động tại một cửa hàng thương mại thực tế trong phạm vi 

thành phố Santa Clara không? 

 

Có ☐          Không ☐ 

 

Vui lòng ghi địa chỉ của địa điểm:  

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

7. Bạn có Giấy phép Kinh doanh đang có hiệu lực của Thành phố Santa Clara không? 

 

Có ☐          Không ☐  Số giấy phép kinh doanh. _____________ 

 

8. Doanh nghiệp của bạn có phải đã hoạt động tại Thành phố Santa Clara ít nhất một năm kể 

từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 không? 

 

Có ☐          Không ☐  Ngày bắt đầu kinh doanh: ________________ 

 

9. Doanh nghiệp hoặc người nộp đơn có sở hữu một chuỗi các cửa hàng có từ ba địa điểm trở 

lên (quốc gia hoặc địa phương) không? 

 

Có ☐          Không ☐ 

 

10. Doanh nghiệp hoặc người nộp đơn có vị thế tốt với Thành phố Santa Clara không?  
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Có ☐     Không  ☐ 

 

11. Doanh nghiệp hoặc người nộp đơn đã bao giờ tham gia vào một thủ tục phá sản hoặc mất 

khả năng thanh toán chưa? 

 

Có ☐     Không  ☐ 

 

12. Doanh nghiệp hoặc đơn vị nộp đơn có bất kỳ bản án, tài sản thế chấp thuế hay vụ kiện đang 

chờ xử lý nào đối với họ không?  

 

Có ☐     Không  ☐ 

 

13.  Trong năm qua, doanh nghiệp hoặc người nộp đơn đã bao giờ bị kết án về một tội hình sự 

đã gây ra trong và liên quan đến một cuộc bạo loạn hoặc rối loạn dân sự hoặc thảm họa 

được tuyên bố khác, hoặc đã từng tham gia vào việc sản xuất hoặc phân phối bất kỳ sản 

phẩm hoặc dịch vụ nào đã được thực hiện được xác định là tục tĩu bởi một tòa án có thẩm 

quyền tài phán chưa?  

 

Có ☐     Không  ☐ 

 

14. Doanh nghiệp hoặc người nộp đơn có phạm pháp đối với bất kỳ khoản thuế liên bang, các 

khoản vay liên bang trực tiếp hoặc được bảo đảm (SBA, FHA, VA, sinh viên, v.v.), hợp đồng 

liên bang hoặc trợ cấp liên bang không?  

 

Có ☐     Không  ☐ 

  

15. Người nộp đơn hiện có đang bị đình chỉ hoặc bị tước hợp đồng với chính phủ liên bang hoặc 

nhận được các khoản trợ cấp hoặc khoản vay liên bang không?  

 

Có ☐     Không  ☐ 

 

16. Người nộp đơn hiện có đang a) phải chịu một bản cáo trạng, thông tin tội phạm, buộc tội 

hoặc các phương tiện khác mà theo đó các cáo buộc hình sự chính thức được đưa ra trong 

bất kỳ khu vực tài phán nào; b) bị bắt trong sáu tháng qua vì bất kỳ hành vi phạm tội nào; c) 

hoặc đối với bất kỳ hành vi phạm tội hình sự nào - ngoại trừ vi phạm xe cộ - 1) đã bị kết án, 

2) nhận tội, 3) nhận tội không phản đối, 4) bị đưa vào nghi án tạm giam hoặc 5) bị đặt vào 

bất kỳ hình thức tạm tha nào hoặc quản chế (bao gồm cả quản chế trước khi xét xử) không? 

 

Có ☐     Không  ☐ 

MÔ TẢ CÁCH TIỀN HỖ TRỢ SẼ ĐƯỢC SỬ DỤNG 
 
 Mô tả chi tiết những hoạt động mà tiền hỗ trợ sẽ được sử dụng và làm thế nào khoản 
tiền đó sẽ giúp doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động.  Ví dụ: tiền hỗ trợ sẽ giúp trả bao 
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nhiêu tháng tiền thuê địa điểm, hoặc tiền hỗ trợ sẽ giúp duy trì được bao nhiêu nhân viên 
toàn thời gian. 

  

  

  

Mô tả những hình thức hỗ trợ khác mà bạn đã tìm kiếm hoặc đang tìm kiếm. 

  

  

  

Trước đây, bạn đã từng nhận được tiền hỗ trợ từ Thành phố Santa Clara chưa?  
Nếu có, vui lòng mô tả thời điểm, số tiền đã nhận được và cách sử dụng tiền. 

  

  

_____________________________________________________________________________ 

 
 QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ NHẬN TIỀN HỖ TRỢ VÀ ĐIỀU KHOẢN 
 
1. Đơn xin cấp phải được gửi qua email trực tiếp đến SmallBusiness@SantaClaraCa.gov 

KHÔNG SỚM HƠN 10:00 SÁNG PST, NGÀY 17 THÁNG 7. 
 Các doanh nghiệp phải hoàn thành và bao gồm các tài liệu sau trong đơn đăng ký: 

☐ Bảng ước tính thiệt hại kinh tế do thiên tai 

☐ Bản sao hiện tại của mẫu W-9 

☐ Bằng chứng về tư cách phi lợi nhuận (nếu có) 

 
2. Nếu đơn đăng ký hoàn chỉnh, thì đơn đăng ký sẽ được xem xét để xem có đáp ứng đủ điều 

kiện không. Người nộp đơn sẽ nhận được thông báo về khoản hỗ trợ trong vòng một đến hai 
tuần sau khi nộp đơn. 
a. Trong mọi trường hợp, Thành phố có quyền từ chối các đơn đăng ký trong trường hợp 

Thành phố xác định xung đột lợi ích tiềm ẩn hoặc có sự xuất hiện của xung đột lợi ích.  
b. Việc nộp đơn không có nghĩa là Thành phố bắt buộc phải trao khoản trợ cấp. Thành phố 

có quyền từ chối bất kỳ hoặc tất cả các đơn đặng ký, toàn bộ hoặc một phần, bất cứ lúc 
nào, mà không bị phạt. 

 
3. Tiền hỗ trợ sẽ được trao trên cơ sở người đến trước được phục vụ trước.   

 
4. Nếu được trao tiền hỗ trợ, đơn đăng ký này sẽ trở thành một hợp đồng ràng buộc giữa thực 

thể có tên ở trên và Thành phố Santa Clara. 
 

5. Nếu được trao, tiền hỗ trợ chỉ được phép sử dụng để chi trả tiền lương và tiền thuê địa 
điểm. 

mailto:SmallBusiness@SantaClaraCa.gov
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6. Các doanh nghiệp nhận được tiền hỗ trợ bắt buộc phải: 

a. Xác nhận thông qua một tuyên bố bằng văn bản về số lượng công việc đã duy trì được 
hoặc số tháng thuê địa điểm đã thanh toán giúp doanh nghiệp tiếp tục hoạt động. 

b. Gửi bằng chứng rằng số tiền hỗ trợ đã được sử dụng theo cách thức và cho các mục 
đích được nêu trong đơn này trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được tiền.  
Bằng chứng phải đáp ứng được mức độ thỏa mãn của Thành phố. 

c. Thành phố có quyền kiểm toán sổ sách và hồ sơ của người nộp đơn để tuân thủ các 
điều khoản trong Thỏa thuận này. 

 
7. Các doanh nghiệp nhận được tiền hỗ trợ được khuyến khích: 

a. Nếu có thể, hãy áp dụng hướng dẫn của Liên bang và Nhà nước để vận hành doanh 
nghiệp (giữ khoảng cách tiếp xúc xã hội, đưa ra các quy trình làm vệ sinh, hạn chế số 
người có trong cửa hàng, v.v.).  

b. Nếu có thể, hãy ưu tiên cung cấp thực phẩm và dịch vụ cho người cao niên và nhóm dân 
số dễ bị tổn thương về kinh tế. 
 

8. Tiền hỗ trợ sẽ được cấp dựa trên việc thực hiện trong đơn đăng ký này. 
 

9. Chương trình sẽ vẫn có hiệu lực trong giai đoạn Thành phố Santa ban bố tình trạng khẩn 
cấp tại địa phương và khi số tiền trợ cấp vẫn có sẵn. 

 
Vui lòng gửi câu hỏi đến SmallBusiness@santaclaraca.gov hoặc gọi (408) 615-2210. 
  
Bằng việc ký tên dưới đây, tôi đã đọc và hiểu Chương trình Trợ cấp Hỗ trợ Doanh nghiệp 
nhỏ. Tôi xin cam kết các điều sau đây và xác nhận đồng ý với các điều khoản và điều kiện 
sau đây: 

 

• Sau khi đơn này được phê duyệt, bằng chứng là chữ ký của Giám đốc Thành phố bên dưới, 

đơn này trở thành hợp đồng ràng buộc giữa đơn vị có tên ở trên và Thành phố Santa Clara 

(Thỏa thuận). 

• Tôi là người đại diện được ủy quyền hợp lệ của thực thể có tên ở trên và có thể ràng buộc 

thực thể đó với các điều khoản của Thỏa thuận này. 

• Nếu Thành phố cung cấp tiền hỗ trợ, khoản tiền này sẽ được sử dụng cho các mục đích nêu 

trên. 

• Trong mọi trường hợp, trách nhiệm tài chính của Thành phố sẽ không vượt quá số tiền được 

phê duyệt, được quy định dưới đây. 

• Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với bất kỳ và tất cả các hậu quả về thuế khi nhận được 

các khoản hỗ trợ bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc khai theo mẫu 1099 của Thành phố. 

• Không có đại lý, việc làm, liên doanh hoặc mối quan hệ khác tương tự được tạo ra qua việc 

trao tiền hỗ trợ này.  Thành phố không xác nhận chất lượng của công việc kinh doanh cụ 

thể. 

• Người nộp đơn sẽ bảo vệ và bồi thường cho Thành phố và nhân viên của Thành phố khỏi và 

chống lại mọi khiếu nại, thương tích, trách nhiệm, tổn thất, chi phí và/hoặc phí tổn hoặc thiệt 

hại bao gồm tất cả các chi phí và phí luật sư hợp lý, phát sinh từ hoặc bị cáo buộc phát sinh 

từ hoạt động hoặc sự kiện này.  

mailto:SmallBusiness@santaclaraca.gov


 
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ 

 ĐƠN XIN HỖ TRỢ 
 

 

Sửa đổi 14/4/2020  7 

  

• Các tuyên bố được người nộp đơn đưa ra trong Đơn đăng ký này là các điều khoản quan 

trọng của Thỏa thuận, cũng như tuân thủ Chương trình Trợ cấp Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ. 

Thành phố có thể hủy Thỏa thuận này bất cứ lúc nào khi phát hiện ra rằng bất kỳ thông tin 

nào nêu trên là không chính xác, rằng các điều khoản này đã bị vi phạm hoặc bất kỳ điều 

khoản nào của Chương trình Trợ cấp Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ đã bị vi phạm. 

 
 
Chữ ký của người nộp đơn: _________________________________       Ngày:   
 
 
 
 
TO BE COMPLETED BY CITY STAFF 
 

Grant Application Granted?       Yes  ☐            No  ☐            

 
If yes, list amount of grant:   
 
If no, provide reason for denial:   
        
Grant Payment Date: ____________________ 
 

If no, has notification been sent to applicant?  Yes  ☐            No  ☐        

 
City Manager Signature: _________________________________       Date:    
 
Post-award Audit Completion Date: ________________  
 
Signature of Staff Person Completing the Post-award Audit:   
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